
LỊCH GIẢNG DẠY HỖ TRỢ HỌC SINH ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID-19 

TUẦN: 25 ( Từ ngày 07/03 đến 11/03)    Lớp 4A1 

THỨ Giờ dạy 

Tiết 

theo 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI 
ĐIỀU CHỈNH theo  

CV 3969 

Hình 

thức 

 

 

 

HAI 

07/03 

7h45h – 8h 25 Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ- Chủ điểm 

vững bước tiến lên Đoàn 
 

Online 

8h – 8h35 25 Mĩ thuật 
Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và 

trang trí đồ vật 

 Online 

8h40- 9h15 49 Tập đọc Khuất phục tên cướp biển  Online 

9h30 – 10h5 121 Toán Phép nhân phân số  Online 

10h10-10h45 25 Kể chuyện 

 

 

Những chú bé không chết 

Chủ điểm «Những 

người quả cảm» 

(tuần 25, 26, 27, cho 

HS thực hành 01 bài 

kể chuyện. 

Online 

 25 
Âm nhạc - Ôn tập 2 bài hát Chúc mừng, 

Bàn tay mẹ    - Nghe nhạc 

 
Video 

 49 Thể dục Kiểm tra Đội hình đội ngũ  Video 

 

 

 

 

BA 

08/03 

8h – 8h35 50 Thể dục 
Bài 1. Ôn động tác di chuyển 

không bóng 

 Online 

8h40- 9h15 49 LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?  Online 

9h30 – 10h5 25 Chính tả 

Khuất phục tên cướp biển Ghép 2 tiết chính tả 

(tuần 23,24) thành 1 

tiết: GV tổ chức dạy 

học nội dung chính 

tả âm vần ở trên lớp;  

Online 

10h10-10h45 
122-

123 

Toán 

 

Luyện tập- Tr 133+134 
Ghép 2 tiết LT thành 

1 tiết Không làm bài 

tập 1, bài tập 3 (tr. 

134). 

 

 49 Khoa học 
Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ 

đôi mắt 

 Video 

      

 

 

TƯ 

09/03 

8h – 8h35 49 Tiếng Anh Unit15: When's Children's Day? 2  Online 

8h40- 9h15 49 TLV 
Luyện tập tóm tắt tin tức Không dạy thay Ôn 

tập 

Online 

9h30 – 10h5 124 Toán Tìm phân số của một số  Online 

10h10-10h45 
25 Địa lí Bài 24: Dải đồng bằng duyên 

hải miền Trung. 

 Online 

 25 Lịch sử 
Bài 21: Trịnh - Nguyễn phân 

tranh 

 Video 

 

 

NĂM 

10/03 

8h – 8h35 49 Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp  Online 

8h40- 9h15 50 Tập đọc 
Bài thơ về tiểu đội xe không kính HS tự học thuộc lòng 

ở nhà 

Online 

9h30 – 10h5 125 Toán Phép chia phân số  Online 

10h10-10h45 50 LTVC 
Mở rộng vốn từ: Dũng cảm( 

Tr73+83) 

- Ghép thành chủ đề 

2 tiết tuần 25,26 (dạy 

trong 1 tiết). Giảm 

bài tập 2 (tr.74), bài 

tập 4 và 5 (tr.83). 

Online 

 50 
Tiếng Anh Unit 15: When's Children's Day? 

(3) 
 Video 

      

 

 

 

8h – 8h35 50 TLV 
Luyện tập xây dựng mở bài trong 

bài văn miêu tả cây cối 
 Online 

8h40- 9h15 50 Khoa học Bài 50: Nóng lạnh và nhiệt độ  Online 



  

Ngày 4 tháng  3  năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 
 

 

 

 

SÁU 

11/03 

9h30 – 10h5  
Tiếng Anh 

Nước ngoài 

Unit 15: What would you like to 

be in the future? 

 Online 

10h10-10h45 25 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa HK II  Online 

10h45-11h00 25 
HĐTT-

SHL 

HĐNGCK : Dạy PT TNTT Bài 8: 

Phòng tránh tai nạn do vật sắc 

nhọn gây ra. 

SHL: Tổ chức ngày hội chúc 

mừng cô giáo và các bạn gái. -Sơ 

kết tuần 

 Online 

 25 Kĩ thuật Bài 13: Chăm sóc rau, hoa Đã dạy ghép tuần 24  

 50 Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp  Video 

SỐ LƯỢT   


